
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn khối thi đua thuộc các quận, huyện, thị xã 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 5973/HD-BNV ngày 24/9/2024 của Bộ Nôi vụ về việc 

tổ chức cụm khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị 

tặng “Cờ thi đua Chính phủ”, Cờ thi đua, Bằng khen của tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc chuyển các Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về thuộc UBND các 

quận, huyện và thị xã Sơn Tây quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc kiện toàn khối thi đua thuộc Sở Y tế Hà Nội;  

Theo đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội tại Tờ trình số          /TTr-SNV ngày    /    /2024. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn các khối thi đua thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 

- Bổ sung 30 Trung tâm Y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã vào các 

khối thi đua thuộc các quận, huyện, thị xã; 

- Thành lập 30 khối thi đua các Trạm Y tế thuộc các quận, huyện, thị xã. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, thị xã; các khối thi đua có tên tại Điều 1 và các tập thể, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP (N.M.Quân) NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 
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DANH SÁCH KIỆN TOÀN 

CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ 

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 
 
1. Quận Hoàn Kiếm: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm vào Khối thi đua số 06 (các đơn 

vị sự nghiệp và Hội chữ thập đỏ quận) của quận Hoàn Kiếm. 

- Thành lập Khối thi đua số 13 gồm 18 trạm y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm: 

1. Trạm Y tế phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; 

2. Trạm Y tế phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm; 

3. Trạm Y tế phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm; 

4. Trạm Y tế phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm; 

5. Trạm Y tế phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm; 

6. Trạm Y tế phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm; 

7. Trạm Y tế phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; 

8. Trạm Y tế phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm; 

9. Trạm Y tế phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm; 

10. Trạm Y tế phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; 

11. Trạm Y tế phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; 

12. Trạm Y tế phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; 

13. Trạm Y tế phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm; 

14. Trạm Y tế phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm; 

15. Trạm Y tế phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; 

16. Trạm Y tế phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; 

17. Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm; 

18. Trạm Y tế phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Hoàn Kiếm giữ nguyên theo Quyết định 

số 1955/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc quận Hoàn Kiếm. 
 
2. Quận Ba Đình: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Ba Đình vào Khối thi đua số 06 (các đơn vị 

khối văn hoá - xã hội) của quận Ba Đình. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 14 trạm y tế trên địa bàn quận Ba Đình: 

1. Trạm Y tế phường Đội Cấn, quận Ba Đình; 

2. Trạm Y tế phường Giảng Võ, quận Ba Đình; 

3. Trạm Y tế phường Thành Công, quận Ba Đình; 

4. Trạm Y tế phường Kim Mã, quận Ba Đình; 

5. Trạm Y tế phường Điện Biên, quận Ba Đình; 

6. Trạm Y tế phường Quán Thánh, quận Ba Đình; 

7. Trạm Y tế phường Phúc Xá, quận Ba Đình; 

8. Trạm Y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình; 

9. Trạm Y tế phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; 
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10. Trạm Y tế phường Liễu Giai, quận Ba Đình; 

11. Trạm Y tế phường Cống Vị, quận Ba Đình; 

12. Trạm Y tế phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; 

13. Trạm Y tế phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; 

14. Trạm Y tế phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Ba Đình giữ nguyên theo Quyết định 

số 1930/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc quận Ba Đình. 
 
3. Quận Đống Đa: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Đống Đa vào Khối thi đua số 05 (các đơn vị 

khối văn hóa - xã hội) của quận Đống Đa. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 21 trạm y tế trên địa bàn quận Đống Đa: 

1. Trạm Y tế phường Láng Thượng, quận Đống Đa; 

2. Trạm Y tế phường Láng Hạ, quận Đống Đa; 

3. Trạm Y tế phường Trung Liệt, quận Đống Đa; 

4. Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; 

5. Trạm Y tế phường Quang Trung, quận Đống Đa; 

6. Trạm Y tế phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; 

7. Trạm Y tế phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa; 

8. Trạm Y tế phường Hàng Bột, quận Đống Đa; 

9. Trạm Y tế phường Cát Linh, quận Đống Đa; 

10. Trạm Y tế phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa; 

11. Trạm Y tế phường Văn Miếu, quận Đống Đa; 

12. Trạm Y tế phường Văn Chương, quận Đống Đa; 

13. Trạm Y tế phường Thổ Quan, quận Đống Đa; 

14. Trạm Y tế phường Khâm Thiên, quận Đống Đa; 

15. Trạm Y tế phường Nam Đồng, quận Đống Đa; 

16. Trạm Y tế phường Phương Mai, quận Đống Đa; 

17. Trạm Y tế phường Trung Phụng, quận Đống Đa; 

18. Trạm Y tế phường Phương Liên, quận Đống Đa; 

19. Trạm Y tế phường Trung Tự, quận Đống Đa; 

20. Trạm Y tế phường Kim Liên, quận Đống Đa; 

21. Trạm Y tế phường Khương Thượng, quận Đống Đa. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Đống Đa giữ nguyên theo Quyết định 

số 1860/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc quận Đống Đa. 
 

4. Quận Hai Bà Trưng: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng vào Khối thi đua số 06 (các 

đơn vị khối văn hóa - xã hội) của quận Hai Bà Trưng. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 18 trạm y tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng: 

1. Trạm Y tế phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 

2. Trạm Y tế phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; 

3. Trạm Y tế phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng; 
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4. Trạm Y tế phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng; 

5. Trạm Y tế phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; 

6. Trạm Y tế phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng; 

7. Trạm Y tế phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; 

8. Trạm Y tế phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; 

9. Trạm Y tế phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; 

10. Trạm Y tế phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng; 

11. Trạm Y tế phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; 

12. Trạm Y tế phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng; 

13. Trạm Y tế phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; 

14. Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; 

15. Trạm Y tế phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng; 

16. Trạm Y tế phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng; 

17. Trạm Y tế phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng; 

18. Trạm Y tế phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Hai Bà Trưng giữ nguyên theo Quyết 

định số 2605/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Hai Bà Trưng. 

 

5. Quận Long Biên: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Long Biên vào Khối thi đua số 5 (các đơn vị 

khối văn hóa - xã hội) của quận Long Biên; 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 14 trạm y tế trên địa bàn quận Long Biên: 

1. Trạm Y tế phường Bồ Đề, quận Long Biên; 

2. Trạm Y tế phường Cự Khối, quận Long Biên; 

3. Trạm Y tế phường Đức Giang, quận Long Biên; 

4. Trạm Y tế phường Giang Biên, quận Long Biên; 

5. Trạm Y tế phường Gia Thụy, quận Long Biên; 

6. Trạm Y tế phường Long Biên, quận Long Biên; 

7. Trạm Y tế phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; 

8. Trạm Y tế phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; 

9. Trạm Y tế phường Phúc Đồng, quận Long Biên; 

10. Trạm Y tế phường Phúc Lợi, quận Long Biên; 

11. Trạm Y tế phường Sài Đồng, quận Long Biên; 

12. Trạm Y tế phường Thạch Bàn, quận Long Biên; 

13. Trạm Y tế phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 

14. Trạm Y tế phường Việt Hưng, quận Long Biên. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Long Biên giữ nguyên theo Quyết 

định số 2114/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Long Biên.  
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6. Quận Hoàng Mai: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai vào Khối thi đua số 5 (các đơn vị 

khối văn hóa - xã hội) của quận Hoàng Mai. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 14 trạm y tế trên địa bàn quận Hoàng Mai: 

1. Trạm Y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; 

2. Trạm Y tế phường Đại Kim, quận Hoàng Mai; 

3. Trạm Y tế phường Định Công, quận Hoàng Mai; 

4. Trạm Y tế phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; 

5. Trạm Y tế phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; 

6. Trạm Y tế phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; 

7. Trạm Y tế phường Tân Mai, quận Hoàng Mai; 

8. Trạm Y tế phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; 

9. Trạm Y tế phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai; 

10. Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; 

11. Trạm Y tế phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; 

12. Trạm Y tế phường Trần Phú, quận Hoàng Mai; 

13. Trạm Y tế phường Mai Động, quận Hoàng Mai; 

14. Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Hoàng Mai giữ nguyên theo Quyết 

định số 2044/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Hoàng Mai.  
 
7. Quận Hà Đông 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Hà Đông vào Khối thi đua số 05 (các đơn vị 

khối văn hóa - xã hội) của quận Hà Đông. 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 17 trạm y tế trên địa bàn quận Hà Đông: 

1. Trạm Y tế phường Yết Kiêu, quận Hà Đông; 

2. Trạm Y tế phường Mộ Lao, quận Hà Đông; 

3. Trạm Y tế phường Hà Cầu, quận Hà Đông; 

4. Trạm Y tế phường Vạn Phúc, quận Hà Đông; 

5. Trạm Y tế phường Văn Quán, quận Hà Đông; 

6. Trạm Y tế phường Quang Trung, quận Hà Đông; 

7. Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông; 

8. Trạm Y tế phường Phú Lương, quận Hà Đông; 

9. Trạm Y tế phường Phú Lãm, quận Hà Đông; 

10. Trạm Y tế phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; 

11. Trạm Y tế phường Biên Giang, quận Hà Đông; 

12. Trạm Y tế phường Đồng Mai, quận Hà Đông; 

13. Trạm Y tế phường Phúc La, quận Hà Đông; 

14. Trạm Y tế phường La Khê, quận Hà Đông; 

15. Trạm Y tế phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; 

16. Trạm Y tế phường Dương Nội, quận Hà Đông; 

17. Trạm Y tế phường Phú La, quận Hà Đông. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Hà Đông giữ nguyên theo Quyết định 

số 1664/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc quận Hà Đông.  
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8. Quận Tây Hồ: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vào Khối thi đua số 06 (các đơn vị 

sự nghiệp) của quận Tây Hồ. 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 08 trạm y tế trên địa bàn quận Tây Hồ: 

1. Trạm Y tế phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; 

2. Trạm Y tế phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; 

3. Trạm Y tế phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; 

4. Trạm Y tế phường Quảng An, quận Tây Hồ; 

5. Trạm Y tế phường Xuân La, quận Tây Hồ; 

6. Trạm Y tế phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; 

7. Trạm Y tế phường Bưởi, quận Tây Hồ; 

8. Trạm Y tế phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Tây Hồ giữ nguyên theo Quyết định 

số 1932/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc quận Tây Hồ.  
 
9. Quận Thanh Xuân: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân vào Khối thi đua số 04 (các 

phòng, đơn vị thuộc khối văn hóa - xã hội) của quận Thanh Xuân. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 11 trạm y tế trên địa bàn quận Thanh Xuân: 

1. Trạm Y tế phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân; 

2. Trạm Y tế phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; 

3. Trạm Y tế phường Khương Trung, quận Thanh Xuân; 

4. Trạm Y tế phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; 

5. Trạm Y tế phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân; 

6. Trạm Y tế phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân; 

7. Trạm Y tế phường Kim Giang, quận Thanh Xuân; 

8. Trạm Y tế phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; 

9. Trạm Y tế phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân; 

10. Trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; 

11. Trạm Y tế phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Thanh Xuân giữ nguyên theo Quyết 

định số 1923/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Thanh Xuân.  
 
10. Quận Cầu Giấy: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vào Khối thi đua số 05 của quận 

Cầu Giấy. 

- Thành lập Khối thi đua số 16 gồm 08 trạm y tế trên địa bàn quận Cầu Giấy: 

1. Trạm Y tế phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; 

2. Trạm Y tế phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; 

3. Trạm Y tế phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; 

4. Trạm Y tế phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; 

5. Trạm Y tế phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; 

6. Trạm Y tế phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; 
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7. Trạm Y tế phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; 

8. Trạm Y tế phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Cầu Giấy giữ nguyên theo Quyết 

định số 2606/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Cầu Giấy.  
 
11. Quận Nam Từ Liêm: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm vào Khối thi đua số 04 (các 

phòng, ban khối văn hóa - xã hội) của quận Nam Từ Liêm. 

- Thành lập Khối thi đua số 13 gồm 10 trạm y tế trên địa bàn quận Nam Từ Liêm: 

1. Trạm Y tế phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; 

2. Trạm Y tế phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm; 

3. Trạm Y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm; 

4. Trạm Y tế phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm; 

5. Trạm Y tế phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; 

6. Trạm Y tế phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; 

7. Trạm Y tế phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; 

8. Trạm Y tế phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; 

9. Trạm Y tế phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; 

10. Trạm Y tế phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Nam Từ Liêm giữ nguyên theo Quyết 

định số 1931/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Nam Từ Liêm. 
 
12. Quận Bắc Từ Liêm: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm vào Khối thi đua số 06 (các 

đơn vị sự nghiệp công lập) của quận Bắc Từ Liêm; 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 13 trạm y tế trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm: 

1. Trạm Y tế phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; 

2. Trạm Y tế phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm; 

3. Trạm Y tế phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; 

4. Trạm Y tế phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; 

5. Trạm Y tế phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm; 

6. Trạm Y tế phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm; 

7. Trạm Y tế phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm; 

8. Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

9. Trạm Y tế phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm; 

10. Trạm Y tế phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm; 

11. Trạm Y tế phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm; 

12. Trạm Y tế phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm; 

13. Trạm Y tế phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. 

- Các cụm, khối thi đua khác của quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên theo Quyết 

định số 2232/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc quận Bắc Từ Liêm và Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 

21/5/2024 của UBND Thành phố về việc bổ sung khối thi đua thuộc quận Bắc Từ Liêm. 
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13. Huyện Đông Anh: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Đông Anh vào Khối thi đua số 03 của 

huyện Đông Anh.  

- Thành lập Khối thi đua số 09 gồm 24 trạm y tế trên địa bàn huyện Đông Anh: 

1. Trạm Y tế xã Đông Hội, huyện Đông Anh; 

2. Trạm Y tế xã Tàm Xá, huyện Đông Anh; 

3. Trạm Y tế xã Mai Lâm, huyện Đông Anh; 

4. Trạm Y tế xã Dục Tú, huyện Đông Anh; 

5. Trạm Y tế xã Liên Hà, huyện Đông Anh; 

6. Trạm Y tế xã Vân Hà, huyện Đông Anh; 

7. Trạm Y tế xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh; 

8. Trạm Y tế xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; 

9. Trạm Y tế xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh; 

10. Trạm Y tế xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; 

11. Trạm Y tế xã Nam Hồng, huyện Đông Anh; 

12. Trạm Y tế xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh; 

13. Trạm Y tế xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; 

14. Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh; 

15. Trạm Y tế xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh; 

16. Trạm Y tế xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; 

17. Trạm Y tế xã Vân Nội, huyện Đông Anh; 

18. Trạm Y tế xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh; 

19. Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh; 

20. Trạm Y tế xã Hải Bối, huyện Đông Anh; 

21. Trạm Y tế xã Võng La, huyện Đông Anh; 

22. Trạm Y tế xã Đại Mạch, huyện Đông Anh; 

23. Trạm Y tế xã Xuân Canh, huyện Đông Anh; 

24. Trạm Y tế thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Đông Anh giữ nguyên theo Quyết 

định số 1952/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Đông Anh. 

 

14. Huyện Gia Lâm: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm vào Khối thi đua số 05 (khối văn 

hóa - xã hội) của huyện Gia Lâm. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 22 trạm y tế trên địa bàn huyện Gia Lâm: 

1. Trạm Y tế xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;  

2. Trạm Y tế xã Yên Viên, huyện Gia Lâm; 

3. Trạm Y tế xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm;  

4. Trạm Y tế xã Dương Hà, huyện Gia Lâm;  

5. Trạm Y tế xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm;  

6. Trạm Y tế xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;  

7. Trạm Y tế xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm;  
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8. Trạm Y tế xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm;  

9. Trạm Y tế xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm;  

10.  Trạm Y tế xã Phú Thị, huyện Gia Lâm;  

11.  Trạm Y tế xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm;  

12.  Trạm Y tế xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm;  

13.  Trạm Y tế xã Dương Quang, huyện Gia Lâm;  

14.  Trạm Y tế xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;  

15.  Trạm Y tế xã Dương Xá, huyện Gia Lâm;  

16.  Trạm Y tế xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm;  

17.  Trạm Y tế xã Đông Dư, huyện Gia Lâm;  

18.  Trạm Y tế xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm;  

19.  Trạm Y tế xã Kim Lan, huyện Gia Lâm;  

20.  Trạm Y tế xã Văn Đức, huyện Gia Lâm;  

21.  Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; 

22.  Trạm Y tế thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Gia Lâm giữ nguyên theo Quyết 

định số 2233/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Gia Lâm. 

 

15. Huyện Thanh Trì: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì vào Khối thi đua số 03 (khối văn 

hóa - xã hội) của huyện Thanh Trì. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 16 trạm y tế trên địa bàn huyện Thanh Trì: 

1. Trạm Y tế thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì; 

2. Trạm Y tế xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; 

3. Trạm Y tế xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; 

4. Trạm Y tế xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì; 

5. Trạm Y tế xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì; 

6. Trạm Y tế xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì; 

7. Trạm Y tế xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì; 

8. Trạm Y tế xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì; 

9. Trạm Y tế xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; 

10. Trạm Y tế xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì; 

11. Trạm Y tế xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì; 

12. Trạm Y tế xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì; 

13. Trạm Y tế xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì; 

14. Trạm Y tế xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; 

15. Trạm Y tế xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì; 

16. Trạm Y tế xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Thanh Trì giữ nguyên theo Quyết 

định số 1907/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Thanh Trì. 
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16. Huyện Sóc Sơn: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn vào Khối thi đua số 06 của huyện 

Sóc Sơn. 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 26 trạm y tế trên địa bàn huyện Sóc Sơn: 

1. Trạm Y tế xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; 

2. Trạm Y tế xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn; 

3. Trạm Y tế xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn; 

4. Trạm Y tế xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn; 

5. Trạm Y tế xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn; 

6. Trạm Y tế xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn; 

7. Trạm Y tế xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn; 

8. Trạm Y tế xã Việt Long, huyện Sóc Sơn; 

9. Trạm Y tế xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn; 

10. Trạm Y tế xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn; 

11. Trạm Y tế Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn; 

12. Trạm Y tế xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; 

13. Trạm Y tế xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn; 

14. Trạm Y tế xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn; 

15. Trạm Y tế xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn; 

16. Trạm Y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn; 

17. Trạm Y tế xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn; 

18. Trạm Y tế xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn; 

19. Trạm Y tế xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn; 

20. Trạm Y tế xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn; 

21. Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn; 

22. Trạm Y tế xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn; 

23. Trạm Y tế xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; 

24. Trạm Y tế xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn; 

25. Trạm Y tế xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn; 

26. Trạm Y tế xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Sóc Sơn giữ nguyên theo Quyết định 

số 2048/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc huyện Sóc Sơn. 

 

17. Huyện Mê Linh: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Mê Linh vào Khối thi đua số 05 (khối văn 

hóa - xã hội) của huyện Mê Linh. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 18 trạm y tế trên địa bàn huyện Mê Linh: 

1. Trạm Y tế thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh; 

2. Trạm Y tế thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh; 

3. Trạm Y tế xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; 

4. Trạm Y tế xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; 

5. Trạm Y tế xã Thạch Đà, huyện Mê Linh; 

6. Trạm Y tế xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh; 
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7. Trạm Y tế xã Tự Lập, huyện Mê Linh; 

8. Trạm Y tế xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; 

9. Trạm Y tế xã Tam Đồng, huyện Mê Linh; 

10. Trạm Y tế xã Liên Mạc, huyện Mê Linh; 

11. Trạm Y tế xã Vạn Yên, huyện Mê Linh; 

12. Trạm Y tế xã Chu Phan, huyện Mê Linh; 

13. Trạm Y tế xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh; 

14. Trạm Y tế xã Mê Linh, huyện Mê Linh; 

15. Trạm Y tế xã Văn Khê, huyện Mê Linh; 

16. Trạm Y tế xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; 

17. Trạm Y tế xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

18. Trạm Y tế xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Mê Linh giữ nguyên theo Quyết 

định số 1954/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Mê Linh. 

 

18. Huyện Phú Xuyên: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên vào Khối thi đua số 6 (các đơn 

vị sự nghiệp) của huyện Phú Xuyên. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 27 trạm y tế trên địa bàn huyện Phú Xuyên: 

1. Trạm Y tế xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên; 

2. Trạm Y tế xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên; 

3. Trạm Y tế xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên; 

4. Trạm Y tế xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên; 

5. Trạm Y tế xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên; 

6. Trạm Y tế xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên; 

7. Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; 

8. Trạm Y tế xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên; 

9. Trạm Y tế xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên; 

10. Trạm Y tế xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên; 

11. Trạm Y tế xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên; 

12. Trạm Y tế thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên; 

13. Trạm Y tế thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên; 

14. Trạm Y tế xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên; 

15. Trạm Y tế xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên; 

16. Trạm Y tế xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên; 

17. Trạm Y tế xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên; 

18. Trạm Y tế xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên; 

19. Trạm Y tế xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên; 

20. Trạm Y tế xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên; 

21. Trạm Y tế xã Châu Can, huyện Phú Xuyên; 

22. Trạm Y tế xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên; 

23. Trạm Y tế xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên; 

24. Trạm Y tế xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên; 
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25. Trạm Y tế xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên; 

26. Trạm Y tế xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên; 

27. Trạm Y tế xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Phú Xuyên giữ nguyên theo Quyết 

định số 1925/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Phú Xuyên. 
 
19. Huyện Thanh Oai: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai vào Khối thi đua số 6 (khối các 

đơn vị sự nghiệp) của huyện Thanh Oai. 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Thanh Oai: 

1. Trạm Y tế xã Cao Viên, huyện Thanh Oai; 

2. Trạm Y tế xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai; 

3. Trạm Y tế xã Bình Minh, huyện Thanh Oai; 

4. Trạm Y tế xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai; 

5. Trạm Y tế xã Cự Khê, huyện Thanh Oai; 

6. Trạm Y tế xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai; 

7. Trạm Y tế xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai; 

8. Trạm Y tế xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai; 

9. Trạm Y tế xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai; 

10. Trạm Y tế xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai; 

11. Trạm Y tế thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai; 

12. Trạm Y tế xã Kim An, huyện Thanh Oai; 

13. Trạm Y tế xã Kim Thư, huyện Thanh Oai; 

14. Trạm Y tế xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai; 

15. Trạm Y tế xã Phương Trung, huyện Thanh Oai; 

16. Trạm Y tế xã Tân Ước, huyện Thanh Oai; 

17. Trạm Y tế xã Liên Châu, huyện Thanh Oai; 

18. Trạm Y tế xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; 

19. Trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai; 

20. Trạm Y tế xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai; 

21. Trạm Y tế xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Thanh Oai giữ nguyên theo Quyết 

định số 1929/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Thanh Oai. 
 
20. Huyện Chương Mỹ: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ vào Khối thi đua số 6 (các đơn 

vị sự nghiệp) của huyện Chương Mỹ. 

- Thành lập Khối thi đua số 12 gồm 32 trạm y tế trên địa bàn huyện Chương Mỹ: 

1. Trạm Y tế xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ; 

2. Trạm Y tế xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ; 

3. Trạm Y tế xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ; 

4. Trạm Y tế xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ; 

5. Trạm Y tế xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ; 

6. Trạm Y tế xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ; 
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7. Trạm Y tế xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ; 

8. Trạm Y tế xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ; 

9. Trạm Y tế xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ; 

10. Trạm Y tế xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ; 

11. Trạm Y tế xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ; 

12. Trạm Y tế xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ; 

13. Trạm Y tế xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ; 

14. Trạm Y tế xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ; 

15. Trạm Y tế xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ; 

16. Trạm Y tế xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ; 

17. Trạm Y tế xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; 

18. Trạm Y tế xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ; 

19. Trạm Y tế xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ; 

20. Trạm Y tế xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ; 

21. Trạm Y tế xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ; 

22. Trạm Y tế xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ; 

23. Trạm Y tế xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ; 

24. Trạm Y tế xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ; 

25. Trạm Y tế xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ; 

26. Trạm Y tế xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ; 

27. Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ; 

28. Trạm Y tế xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ; 

29. Trạm Y tế xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ; 

30. Trạm Y tế xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ; 

31. Trạm Y tế thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; 

32. Trạm Y tế thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Chương Mỹ giữ nguyên theo Quyết 

định số 1882/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Chương Mỹ. 
 
21. Huyện Ứng Hòa: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa vào Khối thi đua số 6 (các đơn vị 

sự nghiệp) của huyện Ứng Hòa. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 29 trạm y tế trên địa bàn huyện Ứng Hòa: 

1. Trạm Y tế xã Viên An, huyện Ứng Hòa; 

2. Trạm Y tế xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa; 

3. Trạm Y tế xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa; 

4. Trạm Y tế xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa; 

5. Trạm Y tế xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa; 

6. Trạm Y tế xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; 

7. Trạm Y tế xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa; 

8. Trạm Y tế xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa; 

9. Trạm Y tế xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa; 
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10. Trạm Y tế xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa; 

11. Trạm Y tế xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa; 

12. Trạm Y tế xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa; 

13. Trạm Y tế xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa; 

14. Trạm Y tế xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa; 

15. Trạm Y tế xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa; 

16. Trạm Y tế xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa; 

17. Trạm Y tế xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa; 

18. Trạm Y tế xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa; 

19. Trạm Y tế xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa; 

20. Trạm Y tế xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; 

21. Trạm Y tế xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa; 

22. Trạm Y tế xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa; 

23. Trạm Y tế xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa; 

24. Trạm Y tế xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa; 

25. Trạm Y tế xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa; 

26. Trạm Y tế xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa; 

27. Trạm Y tế xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa; 

28. Trạm Y tế xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa; 

29. Trạm Y tế thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Ứng Hòa giữ nguyên theo Quyết 

định số 1859/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Ứng Hòa. 
 
22. Huyện Thường Tín: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Thường Tín vào Khối thi đua số 6 (các đơn 

vị sự nghiệp) của huyện Thường Tín. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 29 trạm y tế trên địa bàn huyện Thường Tín: 

1. Trạm Y tế xã Chương Dương, huyện Thường Tín; 

2. Trạm Y tế xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín; 

3. Trạm Y tế xã Duyên Thái, huyện Thường Tín; 

4. Trạm Y tế xã Hà Hồi, huyện Thường Tín; 

5. Trạm Y tế xã Hiền Giang, huyện Thường Tín; 

6. Trạm Y tế xã Hoà Bình, huyện Thường Tín; 

7. Trạm Y tế xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; 

8. Trạm Y tế xã Khánh Hà, huyện Thường Tín; 

9. Trạm Y tế xã Lê Lợi, huyện Thường Tín; 

10. Trạm Y tế xã Liên Phương, huyện Thường Tín; 

11. Trạm Y tế xã Minh Cường, huyện Thường Tín; 

12. Trạm Y tế xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín; 

13. Trạm Y tế xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín; 

14. Trạm Y tế xã Nhị Khê, huyện Thường Tín; 

15. Trạm Y tế xã Ninh Sở, huyện Thường Tín; 

16. Trạm Y tế xã Quất Động, huyện Thường Tín; 

17. Trạm Y tế xã Tân Minh, huyện Thường Tín; 
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18. Trạm Y tế xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín; 

19. Trạm Y tế thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín; 

20. Trạm Y tế xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; 

21. Trạm Y tế xã Thư Phú, huyện Thường Tín; 

22. Trạm Y tế xã Tiền Phong, huyện Thường Tín; 

23. Trạm Y tế xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín; 

24. Trạm Y tế xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín; 

25. Trạm Y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín; 

26. Trạm Y tế xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín; 

27. Trạm Y tế xã Văn Phú, huyện Thường Tín; 

28. Trạm Y tế xã Vân Tảo, huyện Thường Tín; 

29. Trạm Y tế xã Văn Tự, huyện Thường Tín. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Thường Tín giữ nguyên theo Quyết 

định số 1953/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Thường Tín. 
 
23. Huyện Mỹ Đức: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức vào Khối thi đua số 4 (các đơn vị 

sự nghiệp) của huyện Mỹ Đức. 

- Thành lập Khối thi đua số 9 gồm 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Mỹ Đức: 

1. Trạm Y tế xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức; 

2. Trạm Y tế xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; 

3. Trạm Y tế xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức; 

4. Trạm Y tế xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức; 

5. Trạm Y tế xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức; 

6. Trạm Y tế xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức; 

7. Trạm Y tế xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức; 

8. Trạm Y tế xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức; 

9. Trạm Y tế xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức; 

10. Trạm Y tế xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức; 

11. Trạm Y tế xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức; 

12. Trạm Y tế xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức; 

13. Trạm Y tế thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; 

14. Trạm Y tế xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức; 

15. Trạm Y tế xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức; 

16. Trạm Y tế xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức; 

17. Trạm Y tế xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức; 

18. Trạm Y tế xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức; 

19. Trạm Y tế xã An Tiến, huyện Mỹ Đức; 

20. Trạm Y tế xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức; 

21. Trạm Y tế xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức; 

22. Trạm Y tế xã An Phú, huyện Mỹ Đức. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Mỹ Đức giữ nguyên theo Quyết 

định số 2130/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Mỹ Đức. 
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24. Huyện Ba Vì: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Ba Vì vào Khối thi đua số 5 (khối văn hóa - 

xã hội) của huyện Ba Vì. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 31 trạm y tế trên địa bàn huyện Ba Vì: 

1. Trạm Y tế xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì; 

2. Trạm Y tế thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì; 

3. Trạm Y tế xã Ba Trại, huyện Ba Vì; 

4. Trạm Y tế xã Ba Vì, huyện Ba Vì; 

5. Trạm Y tế xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì; 

6. Trạm Y tế xã Cam Thượng, huyện Ba Vì; 

7. Trạm Y tế xã Châu Sơn, huyện Ba Vì; 

8. Trạm Y tế xã Chu Minh, huyện Ba Vì; 

9. Trạm Y tế xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; 

10. Trạm Y tế xã Minh Châu, huyện Ba Vì; 

11. Trạm Y tế xã Minh Quang, huyện Ba Vì; 

12. Trạm Y tế xã Phong Vân, huyện Ba Vì; 

13. Trạm Y tế  xã Phú Châu, huyện Ba Vì; 

14. Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Ba Vì; 

15. Trạm Y tế xã Phú Phương, huyện Ba Vì; 

16. Trạm Y tế xã Phú Sơn, huyện Ba Vì; 

17. Trạm Y tế xã Phú Đông, huyện Ba Vì; 

18. Trạm Y tế xã Sơn Đà, huyện Ba Vì; 

19. Trạm Y tế xã Tản Hồng, huyện Ba Vì; 

20. Trạm Y tế xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì; 

21. Trạm Y tế xã Thái Hòa, huyện Ba Vì; 

22. Trạm Y tế xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; 

23. Trạm Y tế xã Thụy An, huyện Ba Vì; 

24. Trạm Y tế xã Tiên Phong, huyện Ba Vì; 

25. Trạm Y tế xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì; 

26. Trạm Y tế xã Vân Hòa, huyện Ba Vì; 

27. Trạm Y tế xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì; 

28. Trạm Y tế xã Vật Lại, huyện Ba Vì; 

29. Trạm Y tế xã Yên Bài, huyện Ba Vì; 

30. Trạm Y tế xã Đông Quang, huyện Ba Vì; 

31. Trạm Y tế xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Ba Vì giữ nguyên theo Quyết định 

số 1924/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc huyện Ba Vì. 
 
25. Huyện Phúc Thọ: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ vào Khối thi đua số 5 (khối văn 

hóa - xã hội) của huyện Phúc Thọ. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ: 

1. Trạm Y tế xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ; 

2. Trạm Y tế xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ; 

3. Trạm Y tế xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ; 
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4. Trạm Y tế xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ; 

5. Trạm Y tế xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ; 

6. Trạm Y tế xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ; 

7. Trạm Y tế xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ; 

8. Trạm Y tế xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ; 

9. Trạm Y tế xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ; 

10. Trạm Y tế xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; 

11. Trạm Y tế thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ; 

12. Trạm Y tế xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ; 

13. Trạm Y tế xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ; 

14. Trạm Y tế xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ; 

15. Trạm Y tế xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ; 

16. Trạm Y tế xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ; 

17. Trạm Y tế xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ; 

18. Trạm Y tế xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ; 

19. Trạm Y tế xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ; 

20. Trạm Y tế xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ; 

21. Trạm Y tế xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Phúc Thọ giữ nguyên theo Quyết 

định số 1926/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Phúc Thọ. 

 

26. Huyện Quốc Oai: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai vào Khối thi đua số 5 (các cơ 

quan văn hóa - xã hội) của huyện Quốc Oai. 

- Thành lập Khối thi đua số 09 gồm 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Quốc Oai: 

1. Trạm Y tế xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; 

2. Trạm Y tế xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai; 

3. Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai; 

4. Trạm Y tế xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai; 

5. Trạm Y tế thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 

6. Trạm Y tế xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; 

7. Trạm Y tế xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai; 

8. Trạm Y tế xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai; 

9. Trạm Y tế xã Tân Phú, huyện Quốc Oai; 

10.  Trạm Y tế xã Đại Thành, huyện Quốc Oai; 

11.  Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; 

12.  Trạm Y tế xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai; 

13.  Trạm Y tế xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai; 

14.  Trạm Y tế xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai; 

15.  Trạm Y tế xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai; 

16.  Trạm Y tế xã Đông Yên, huyện Quốc Oai; 

17.  Trạm Y tế xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai; 

18.  Trạm Y tế xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai; 
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19.  Trạm Y tế xã Phú Cát, huyện Quốc Oai; 

20.  Trạm Y tế xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai; 

21.  Trạm Y tế xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Quốc Oai giữ nguyên theo Quyết 

định số 1927/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Quốc Oai. 
 
27. Huyện Thạch Thất: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất vào Khối thi đua số 5 (Ban 

QLDA và các đơn vị sự nghiệp) của huyện Thạch Thất. 

- Thành lập Khối thi đua số 11 gồm 23 trạm y tế trên địa bàn huyện Thạch Thất: 

1. Trạm Y tế xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất; 

2. Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất; 

3. Trạm Y tế xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất; 

4. Trạm Y tế xã Phú Kim, huyện Thạch Thất; 

5. Trạm Y tế thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất; 

6. Trạm Y tế xã Kim Quan, huyện Thạch Thất; 

7 Trạm Y tế xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. 

8. Trạm Y tế xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất; 

9. Trạm Y tế xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất; 

10. Trạm Y tế xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất; 

11. Trạm Y tế xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất; 

12. Trạm Y tế xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất; 

13. Trạm Y tế xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất; 

14. Trạm Y tế xã Bình Phú, huyện Thạch Thất; 

15. Trạm Y tế xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất; 

16. Trạm Y tế xã Bình Yên, huyện Thạch Thất; 

17. Trạm Y tế xã Tân Xã, huyện Thạch Thất; 

18. Trạm Y tế xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất; 

19. Trạm Y tế xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất; 

20. Trạm Y tế xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất; 

21. Trạm Y tế xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; 

22. Trạm Y tế xã Yên Trung, huyện Thạch Thất; 

23. Trạm Y tế xã Yên Bình, huyện Thạch Thất. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Thạch Thất giữ nguyên theo Quyết 

định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Thạch Thất. 

 

28. Huyện Đan Phượng: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng vào Khối thi đua số 5 (các 

phòng ban khối văn hoá - xã hội) của huyện Đan Phượng. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 16 trạm y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng: 

1. Trạm Y tế thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng; 

2. Trạm Y tế xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng; 

3. Trạm Y tế xã Song Phượng, huyện Đan Phượng; 

4. Trạm Y tế xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng; 
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5. Trạm Y tế xã Phương Đình, huyện Đan Phượng; 

6. Trạm Y tế xã Trung Châu, huyện Đan Phượng; 

7. Trạm Y tế xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng; 

8. Trạm Y tế xã Thọ An, huyện Đan Phượng; 

9. Trạm Y tế xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; 

10.  Trạm Y tế xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; 

11.  Trạm Y tế xã Liên Hà, huyện Đan Phượng; 

12.  Trạm Y tế xã Liên Trung, huyện Đan Phượng; 

13. Trạm Y tế xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng; 

14.  Trạm Y tế xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng; 

15.  Trạm Y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng; 

16.  Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Đan Phượng giữ nguyên theo Quyết 

định số 2113/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Đan Phượng. 

 

29. Huyện Hoài Đức: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức vào Khối thi đua số 6 (các đơn vị 

sự nghiệp) của huyện Hoài Đức. 

- Thành lập Khối thi đua số 13 gồm 20 trạm y tế trên địa bàn huyện Hoài Đức: 

1. Trạm Y tế thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức; 

2. Trạm Y tế xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; 

3. Trạm Y tế xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; 

4. Trạm Y tế xã Minh Khai, huyện Hoài Đức; 

5. Trạm Y tế xã Di Trạch, huyện Hoài Đức; 

6. Trạm Y tế xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; 

7. Trạm Y tế xã Cát Quế, huyện Hoài Đức; 

8. Trạm Y tế xã Yên Sở, huyện Hoài Đức; 

9. Trạm Y tế xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức; 

10. Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Hoài Đức; 

11. Trạm Y tế xã Vân Canh, huyện Hoài Đức; 

12. Trạm Y tế xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức; 

13. Trạm Y tế xã Vân Côn, huyện Hoài Đức; 

14. Trạm Y tế xã Đông La, huyện Hoài Đức; 

15. Trạm Y tế xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức; 

16. Trạm Y tế xã Song Phương, huyện Hoài Đức; 

17. Trạm Y tế xã Lại Yên, huyện Hoài Đức; 

18. Trạm Y tế xã An Khánh, huyện Hoài Đức; 

19. Trạm Y tế xã La Phù, huyện Hoài Đức; 

20. Trạm Y tế xã An Thượng, huyện Hoài Đức. 

- Các cụm, khối thi đua khác của huyện Hoài Đức giữ nguyên theo Quyết 

định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập 

cụm, khối thi đua thuộc huyện Hoài Đức. 
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30. Thị xã Sơn Tây: 

- Bổ sung Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây vào Khối thi đua số 5 (các phòng, 

ban văn hóa - xã hội) của thị xã Sơn Tây. 

- Thành lập Khối thi đua số 10 gồm 15 trạm y tế trên địa bàn thị xã Sơn Tây: 

1. Trạm Y tế phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; 

2. Trạm Y tế xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây; 

3. Trạm Y tế phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây; 

4. Trạm Y tế xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây; 

5. Trạm Y tế phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây; 

6. Trạm Y tế phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây; 

7. Trạm Y tế xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây; 

8. Trạm Y tế phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; 

9. Trạm Y tế xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; 

10. Trạm Y tế phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây; 

11. Trạm Y tế phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây; 

12. Trạm Y tế phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; 

13. Trạm Y tế phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây; 

14. Trạm Y tế xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây; 

15. Trạm Y tế xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. 

- Các cụm, khối thi đua khác của thị xã Sơn Tây giữ nguyên theo Quyết định 

số 1933/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành phố về việc thành lập cụm, 

khối thi đua thuộc thị xã Sơn Tây./. 

 


		2024-12-06T15:23:52+0700


		2024-12-06T16:24:25+0700


		2024-12-06T16:23:10+0700


		2024-12-06T16:23:10+0700


		2024-12-06T16:43:26+0700


		2024-12-11T07:09:55+0700
	Nguyễn Mạnh Quân


		2024-12-11T10:16:38+0700


		2024-12-11T13:48:19+0700


		2024-12-11T13:48:19+0700


		2024-12-11T13:48:19+0700


		2024-12-11T13:48:19+0700


		2024-12-11T13:48:19+0700




